WERNICKE CARL (1848 - 1905)
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Tiểu sử

Carl Wernicke là bác sĩ thần kinh, tâm thần và nhà bệnh học thần kinh Đức, người có đóng góp nền tảng cho học thuyết định khu chức năng ngôn ngữ ở vỏ não.  

Ông sinh ngày 15/5/1848 tại Tarnowitz (Thượng Silesia, Phổ; nay là Tarnowskie Góry, Ba Lan) và qua đời 15/6/1905 sau một tai nạn xe đạp ở vùng rừng Thüringer Wald (Gräfenroda, Đức). 
Wernicke học y tại Đại học Breslau (Wrocław), nhận bằng y khoa năm 1870; từng phục vụ y tế trong chiến tranh Pháp - Phổ; sau đó tu nghiệp dưới ảnh hưởng trực tiếp của Theodor Meynert ở Vienna, rồi làm việc tại Charité (Berlin) với Karl Westphal. Ông trở lại Breslau, kế nhiệm Heinrich Neumann làm giáo sư (1885), sau này chuyển sang đảm nhiệm ghế Giám đốc Khoa Thần kinh, Tâm thần tại Đại học Halle (1904).   
Hoạt động khoa học

Ngay ở tuổi 26, Wernicke công bố chuyên khảo kinh điển Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis (1874), trong đó ông trình bày mô hình phản xạ tâm lý (psychological reflex arcs) và định đề rằng hệ sợi liên kết giữa các vùng giác quan, vận động là hạ tầng của các chức năng ngôn ngữ. Tác phẩm này vừa dựa trên ca lâm sàng có giải phẫu bệnh, vừa minh họa bằng sơ đồ chức năng (liên đới STG – vùng thái dương trên bên trái – và IFG – hồi trán dưới bên trái), đặt nền tảng cho một mô hình giải phẫu chức năng của nghe hiểu, lặp lại, và tạo lời nói.  
Trong hệ quy chiếu đó, ông mô tả hội chứng mất ngôn ngữ cảm thụ (sau này mang tên mất ngôn ngữ Wernicke): người bệnh nói trôi chảy, nhưng hiểu kém, lời nói lủng củng/loạn nghĩa (paraphasia), đọc hiểu kém; tổn thương khu trú ở vùng thái dương sau trên bán cầu trái, kế cận vỏ thính giác sơ cấp. Wernicke cũng suy đoán (và về sau được kiểm chứng) rằng tổn thương bó sợi liên kết giữa vùng “Wernicke” và vùng “Broca” sẽ gây mất ngôn ngữ dẫn truyền (conduction aphasia): nói hiểu tương đối bảo tồn nhưng lặp lại suy giảm nặng. Những kiến giải đó trở thành mấu chốt của “mô hình Wernicke–Geschwind” trong thế kỷ XX.  
Ở bình diện thần kinh học lâm sàng rộng hơn, Wernicke để lại nhiều miêu tả kinh điển: hiện tượng đồng tử bán manh (hemianopic pupillary reaction  “dấu Wernicke”), tư thế, dáng đi đặc trưng trong liệt nửa người (về sau hoàn thiện thành kiểu Wernicke–Mann), và các thực hành chẩn đoán bệnh học hệ thần kinh thời kỳ tiền hiện đại. 
Ông cũng khởi xướng các công trình bản đồ hóa não qua lát nhuộm (dự án atlas, hoàn tất phần lớn trước 1903) và nỗ lực hệ thống hóa tâm thần học trên nền tảng sinh học–thần kinh trong Grundriss der Psychiatrie (phát hành theo phần 1894–1900).  
Một mảng khác gắn tên ông là mô tả lâm sàng viêm não Wernicke (Wernicke’s encephalopathy),  thực chất là polioencephalitis hemorrhagica superior, về sau được hiểu rõ là hậu quả thiếu thiamin và thường liên kết trong thực hành với hội chứng Wernicke - Korsakoff. Các bản dịch/khảo cứu hiện đại đã giúp phục dựng mô tả ca bệnh của ông và giá trị lâm sàng đương đại.  
Cống hiến

Lý thuyết định khu, kết nối ngôn ngữ có chứng cứ giải phẫu bệnh Wernicke là người đầu tiên xây dựng mạng lưới các trung khu ngôn ngữ dựa trên hệ sợi liên kết và dữ liệu giải phẫu bệnh từ người bệnh (autopsy-based clinico-pathological correlation), thay cho quan niệm “não như một khối đồng nhất”. Điều này vừa khẳng định tính mô-đun tương đối của chức năng, vừa mở đường cho các mô hình đường lưng/đường bụng đương đại trong ngôn ngữ học thần kinh.  
Khái quát hệ hội chứng mất ngôn ngữ và dự báo “mất ngôn ngữ dẫn truyền”
Từ so sánh các kiểu mất ngôn ngữ (cảm thụ vs. vận động), Wernicke suy diễn vai trò của bó cung (arcuate fasciculus) và dự báo hội chứng mất ngôn ngữ do đứt liên kết,   một dự báo về sau trở thành trụ cột trong lâm sàng và mô hình tính toán.  
Chuẩn mực mô tả thần kinh học kinh điển. Các mô tả như dấu đồng tử bán manh (dấu Wernicke) hay kiểu liệt Wernicke - Mann trở thành thuật ngữ hàn lâm chuẩn mực, vẫn được nhắc ở nghiên cứu thực nghiệm và y văn hiện đại.  
Tác động dài hạn đến tư duy sinh học thần kinh trong tâm thần học
Trường phái Breslau do Wernicke gây dựng ảnh hưởng sâu rộng tới thế hệ học trò (Heinrich Lissauer, Otfrid Foerster, Heinrich Sachs, Karl Kleist, v.v.), đặt nền cho mô thức sinh học kết nối của tâm thần học khoa học.  
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